	Tổ chức tín dụng... chi nhánh tỉnh (thành phố)...
	Mẫu biểu 01


 
BIỂU CHI TIẾT ĐỀ NGHỊ KHOANH NỢ, XÓA NỢ DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN, BẤT KHẢ KHÁNG, THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN PHẠM VI RỘNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đơn vị tính: đồng, nguyên tệ (ngoại tệ lập biểu riêng)
	STT
	Chi tiết
	Số tiền nợ đến ngày bị thiệt hại
	Dư nợ đề nghị khoanh
	Dư nợ đề nghị xóa
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Gốc
	Lãi
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	Quận, huyện, thị xã A
	 
	 
	 
	 
	 
	TCTD đề xuất

	I
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	rõ thời gian

	1
	Doanh nghiệp a
	 
	 
	 
	 
	 
	đề nghị

	2
	Doanh nghiệp b
	 
	 
	 
	 
	 
	khoanh nợ

	 
	... 1
	 
	 
	 
	 
	 
	đối với

	II
	Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	từng khách hàng

	1
	Hợp tác xã a
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hợp tác xã b
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, chủ trang trại
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguyễn Thị B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Quận, huyện, thị xã B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, chủ trang trại
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Lập biểu
(Ký tên)
	Kế toán trưởng
(Ký tên)
	………., ngày…….tháng………năm………
Giám đốc chi nhánh TCTD
(Ký tên, đóng dấu)


 

	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...
	Mẫu biểu 02


 
BIỂU CHI TIẾT ĐỀ NGHỊ KHOANH NỢ, XÓA NỢ DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN, BẤT KHẢ KHÁNG, THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN PHẠM VI RỘNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đơn vị tính: đồng, nguyên tệ (ngoại tệ lập biểu riêng)
	STT
	Chi tiết
	Số tiền nợ đến ngày bị thiệt hại
	Dư nợ đề nghị khoanh
	Dư nợ đề nghị xóa
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Gốc
	Lãi
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	Tổ chức tín dụng A
	 
	 
	 
	 
	 
	Đề xuất

	I
	Chi nhánh X
	 
	 
	 
	 
	 
	rõ thời gian

	1
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	đề nghị

	1.1
	Doanh nghiệp a
	 
	 
	 
	 
	 
	khoanh nợ

	1.2
	Doanh nghiệp b
	 
	 
	 
	 
	 
	đối với

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	từng khách hàng

	2
	Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hợp tác xã a
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Hợp tác xã b
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, chủ trang trại
	 
	 
	 

	3.1
	Nguyễn Văn A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Nguyễn Thị B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi nhánh Y
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Tổ chức tín dụng B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Chi nhánh X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi nhánh Y
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Lập biểu
(Ký tên)
	Giám đốc Cơ quan tài chính
(Ký tên)
	………., ngày….tháng……năm……
Giám đốc NHNN
(Ký tên, đóng dấu)


 
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...
	Mẫu biểu 03


 
BIỂU CHI TIẾT ĐỀ NGHỊ KHOANH NỢ, XÓA NỢ DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN, BẤT KHẢ KHÁNG, THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN PHẠM VI RỘNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đơn vị tính: đồng, nguyên tệ (ngoại tệ lập biểu riêng)
	STT
	Chi tiết
	Số tiền nợ đến ngày bị thiệt hại
	Dư nợ đề nghị khoanh
	Dư nợ đề nghị xóa
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Gốc
	Lãi
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Tổ chức tín dụng A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, chủ trang trại
	 
	 
	 
	 

	II
	Tổ chức tín dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, chủ trang trại
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
Lập biểu
(Ký tên)
	
Giám đốc NHNN
(Ký tên, đóng dấu)
	
Giám đốc Cơ quan TC
(Ký tên, đóng dấu)
	……., ngày…….tháng……năm……
Chủ tịch UBND tỉnh, TP
(Ký tên, đóng dấu)


 

	Tổ chức tín dụng...
	Mẫu biểu 04


 
BIỂU TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ KHOANH NỢ, XÓA NỢ DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN, BẤT KHẢ KHÁNG, THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN PHẠM VI RỘNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đơn vị tính: đồng, nguyên tệ (ngoại tệ lập biểu riêng)
	STT
	Chi tiết
	Số tiền nợ đến ngày bị thiệt hại
	Dư nợ đề nghị khoanh
	Dư nợ đề nghị xóa
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Gốc
	Lãi
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Tỉnh A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi nhánh X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi nhánh Y
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tỉnh B
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi nhánh X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi nhánh Y
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tỉnh C
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Lập biểu
(Ký tên)
	Kiểm soát
(Ký tên)
	………., ngày…….tháng……năm……
Người đại diện hợp pháp của TCTD
(Ký tên, đóng dấu)

	 Tổ chức tín dụng...
	Mẫu biểu 05


 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
(Kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
Quý …… năm ……
(Đơn vị tính: Triệu đồng, lượt khách hàng)
	TT
	Chỉ tiêu
	Doanh số phát sinh tăng
	Doanh số phát sinh giảm
	Dư nợ đến thời điểm báo cáo
	Nợ xấu
	Số lượt khách hàng còn dư nợ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó nợ nhóm 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nợ ngắn hạn
	Nợ trung và dài hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Tín dụng đối với Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Phân theo đối tượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cá nhân, hộ gia đình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hộ kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ trang trại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổ hợp tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Phân theo địa bàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tại địa bàn nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó: tại địa bàn xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngoài địa bàn nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Phân theo phương thức bảo đảm tiền vay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dư nợ có bảo đảm bằng tài sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dư nợ không có tài sản bảo đảm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tín dụng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết và ứng dụng công nghệ cao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	


 
	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	………., ngày…….tháng……năm……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TCTD
(Ký, đóng dấu)


 

Ghi chú:
* Số liệu tại mục I phù hợp với số liệu báo cáo tình hình tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại mẫu biểu 20-B/TD của Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13 tháng 12 năm 2013 về quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Đơn vị báo cáo ghi rõ họ tên và số điện thoại của cán bộ làm báo cáo. Trường hợp không phát sinh số liệu, tổ chức tín dụng có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Đơn vị báo cáo thực hiện báo cáo theo đúng thể thức, định dạng mẫu biểu đính kèm Thông tư này.

- Hình thức báo cáo: Khi gửi văn bản báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đơn vị báo cáo phải gửi đồng thời file excel và file scan báo cáo vào địa chỉ email: tindung2@sbv.gov.vn;

- Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo được gửi định kỳ theo Quý, chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu tiên Quý tiếp theo ngay sau Quý báo cáo.

- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) – số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm. Hà Nội.
- Điện thoại: 04.39349428; Fax: 0438256626.
 
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.....
	Mẫu biểu 06


 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
(Kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
Quý …… năm ……
(Đơn vị tính: triệu đồng, lượt khách hàng)
	TT
	Chỉ tiêu
	Doanh số phát sinh tăng
	Doanh số phát sinh giảm
	Dư nợ đến thời điểm báo cáo
	Nợ xấu
	Số lượt khách hàng còn dư nợ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó nợ nhóm 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nợ ngắn hạn
	Nợ trung và dài hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Tín dụng đối với Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Phân theo đối tượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cá nhân, hộ gia đình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hộ kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ trang trại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổ hợp tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Phân theo tổ chức cho vay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	NHTM nhà nước và NHTM cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngân hàng thương mại cổ phần khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NH liên doanh, NH 100% vốn nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ngân hàng Hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Phân theo địa bàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tại địa bàn nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó: tại địa bàn xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngoài địa bàn nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	D
	Phân theo phương thức bảo đảm tiền vay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dư nợ có bảo đảm bằng tài sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dư nợ không có tài sản bảo đảm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tín dụng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết và ứng dụng công nghệ cao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	


 
	
LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
	………., ngày…….tháng……năm……
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)


 

Ghi chú:
* Số liệu tại mục I phù hợp số liệu tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tổng hợp từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn tại mẫu biểu 20-B/TD và 09-A/TD của Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13 tháng 12 năm 2013 về quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Đơn vị báo cáo ghi rõ họ tên và số điện thoại của cán bộ làm báo cáo. Trường hợp không phát sinh số liệu, tổ chức tín dụng có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Đơn vị báo cáo thực hiện báo cáo theo đúng thể thức, định dạng mẫu biểu đính kèm Thông tư này.

- Hình thức báo cáo: Khi gửi văn bản báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đơn vị báo cáo phải gửi đồng thời file excel và file scan báo cáo vào địa chỉ email: tindung2@sbv.gov.vn;

- Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo được gửi định kỳ theo Quý, chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu tiên Quý tiếp theo ngay sau Quý báo cáo.

- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) - số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39349428; Fax: 04.38256626.
